
 

 
 

Biểu 1. DÂN SỐ CHIA THEO GIỚI TÍNH VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

        Đơn vị tính: Người 

Stt Đơn vị hành chính 
Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

58 
Tỉnh Ninh Thuận 

 
564.993 281.579 283.414 203.782 100.230 103.552 361.211 181.349 179.862 

582 TP Phan Rang- T.Chàm 161.730 79.657 82.073 152.906 75.167 77.739 8.824 4.490 4.334 

584 Huyện Bác ái 24.304 12.181 12.123 - - - 24.304 12.181 12.123 

585 Huyện Ninh Sơn 71.432 35.737 35.695 11.147 5.502 5.645 60.285 30.235 30.050 

586 Huyện Ninh Hải 89.420 44.680 44.740 15.585 7.729 7.856 73.835 36.951 36.884 

587 Huyện Ninh Phước 125.676 62.822 62.854 24.144 11.832 12.312 101.532 50.990 50.542 

588 Huyện Thuận Bắc 37.769 18.871 18.898 - - - 37.769 18.871 18.898 

589 Huyện Thuận Nam 54.662 27.631 27.031 - - - 54.662 27.631 27.031 

           

Ghi chú: Tại thời điểm 01/4/2009 tỉnh Ninh Thuận có 6 đơn vị hành chính Huyện/Thành phố, đến 01/10/2009 Huyện Ninh 

Phước được chia tách thành 2 huyện là Ninh Phước và Thuận Nam nên có 1 số biểu chúng tôi tách được số liệu theo đơn 

vị hành chính mới là 7 Huyện/Thành phố, những biểu không tính được số liệu chúng tôi chia theo đơn vị hành chính cũ là 6 

Huyện/Thành phố. 

 


